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CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 của  

 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons)  

 

Kính gửi:   

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

 

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) 

2. Mã chứng khoán : PVX 

3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên 

Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

4. Điện thoại : 04.37689291   Fax: 04.37689290 

5. Người thực hiện công bố thông tin:  Ngô Thị Thu Hoài 

6. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291  Fax: 04.37689290 

7. Nội dung của thông tin công bố:  

Ngày 29/7/2024, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ký ban hành 

Báo cáo số 99/BC-XLDK: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024 và 

Báo cáo số 100/BC-XLDK: Báo cáo (bản rút gọn) tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu 

năm 2024 (đính kèm). 

8. Địa chỉ Website đăng tải nội dung CBTT của PetroCons: http://pvc.vn hoặc 

http://petrocons.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT PETROCONs, Ban KS (b/c);  

- TGĐ PETROCONs (b/c); 

- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty; 

- Lưu: VT, TCKT-KT. 

 

                  NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT 

 

 

 

 

 

                Ngô Thị Thu Hoài   

 

Tài liệu đính kèm:  

- Báo cáo số 100/BC-XLDK ngày 29/7/2024  

về việc Báo cáo (bản rút gọn) tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024; 
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Mã chứng khoán: PVX

Tên Công ty: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Ngày chốt: 30/06/2024

STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Nghiêm Quang Huy CT. HĐQT 0 0.00% Người nội bộ

1.1
Tập đoàn Dầu khí
 Việt Nam (PVN)

Chủ tịch 
HĐQT 

đại diện 
QL 25% 
VĐL của 
CĐL PVN 

100,000,000 25.00% Tổ chức có liên quan đến NNB

1.2 Nguyễn Thị Quyên 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ đẻ

1.3 Nguyễn Hoàng Trinh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Vợ

1.4 Nghiêm Anh Duy 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Con

1.5 Nghiêm Anh Khôi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - con           Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

1.6 Nghiêm Quỳnh Chi 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Chị gái

1.7 Trần Tuấn Anh 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Anh rể

1.8 Nguyễn Thị Uyển 0 0.00%
Người có liên quan đến ông Nghiêm 
Quang Huy - Mẹ vợ

2 Trần Hải Bằng
TV. 

HĐQT
0 0.00% Người nội bộ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC



STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

2.1
Tập đoàn Dầu khí
 Việt Nam (PVN)

TV HĐQT 
đại diện 
QL 15% 
VĐL của 
CĐL PVN 

60,000,000 15.00% Tổ chức có liên quan đến NNB

2.2 Trần Thị Hương Lan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Vợ

2.3 Trần Hải Hà 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con

2.4 Trần Minh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                            Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

2.5 Trần Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Con                                                
Lý do không có NSH : còn nhỏ

2.6 Trần Thị Anh Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.7 Trần Thị Thúy 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.8 Trần Thị Ngân 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.9 Trần Thị Ngoan 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.10 Trần Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Chị gái

2.11 Phạm Thị My 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Mẹ vợ

2.12 Trần Thanh Hải 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

2.13 Trần Đình Phiếu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

2.14 Mai Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể



STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

2.15 Trần Minh Thu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Trần Hải 
Bằng - Anh rể

3 Chu Thanh Hải
TV. 

HĐQT
0 0.00% Người nội bộ

3.1
Tập đoàn Dầu khí
 Việt Nam (PVN)

TV HĐQT 
đại diện 

QL 
14,47% 
VĐL của 
CĐL PVN 

57,873,333 14.47% Tổ chức có liên quan đến NNB

3.2 Chu Như Đàm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Bố đẻ

3.3 Nguyễn Thị Điểm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ đẻ

3.4 Trịnh Thị Kim Huyền 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Mẹ vợ

3.5 Ngô Thu Hoài 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Vợ

3.6 Chu Thái An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Con

3.7 Chu An Khang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Chu Thanh 
Hải  - Con                          Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

3.8 Chu Thị Việt Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Chị gái

3.9 Trần Văn Việt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - Anh rể

3.10 Chu Thanh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em trai

3.11 Hoàng Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Chu Thanh 
Hải - em dâu

4 Phạm Văn Khánh
TV. 

HĐQT
0 0.00% Người nội bộ

4.1 Nguyễn Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Vợ

4.2 Phạm Việt Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con



STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

4.3 Phạm Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Con

4.4 Nguyễn Thị Hồng Quế 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh - Mẹ vợ

4.5 Trần Thị Cúc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh -con dâu

4.6 Trần Anh Tú 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Khánh -con rể

5 Nguyễn Hoài Nam
TV. 

HĐQT
0 0.00% Người nội bộ

5.1 Lê Thị Bích Được 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ đẻ

5.2 Bùi Tuyết Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Mẹ vợ

5.3 Đặng Thị Tuyết Nhung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Vợ

5.4 Nguyễn Đặng Bảo Tâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam - Con gái

5.5 Nguyễn Minh Sơn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Hoài Nam  - Con            Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

5.6 Nguyễn Thúy Hằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em gái

5.7 Phạm Đức Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Hoài Nam -Em rể

6 Phan Tử Giang TGĐ 0 0.00% Miễn nhiệm TGĐ từ ngày 
01/01/2024

6.1 Phan Tử Diên 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -Bố đẻ - đã mất

6.2 Ngô Cẩm Na 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang - vợ

6.3 Phan Tử Anh 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con

6.4 Phan Tử Ý An 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -con

6.5 Trần Thị Hợi 0 0.00% Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -Mẹ vợ

6.6 Phan Duệ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phan Tử 
Giang -em gái

7 Trần Quốc Hoàn TGĐ 0 0.00% Bổ nhiệm TGĐ từ ngày 01/01/2024

7.1 Phan Thị Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Mẹ đẻ



STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

7.2 Nguyễn Thị Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Vợ

7.3 Trần Nguyễn Huệ Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Con

7.4 Trần Nguyễn Ngọc Minh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - con

7.5 Nguyễn Văn Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Bố vợ

7.6 Nguyễn Thị Phi 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Mẹ vợ

7.7 Trần Quốc Toàn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Anh ruột

7.8 Trịnh Thị Liên 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - chị dâu

7.9 Trần Thị Tuyết 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Chị ruột

7.10 Trịnh Công Phú 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Anh rể

7.11 Trần Thị Mai 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Chị ruột

7.12 Trần Thị Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Chị ruột

7.13 Phạm Văn Huy 0 0.00%
Người liên quan đến ông Trần Quốc 
Hoàn - Anh rể

8 Nguyễn Văn Đồng PTGĐ 0 0.00% Người nội bộ

8.1 Nguyễn Thị Hạnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Chị gái

8.2 Nguyễn Thị Phúc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Chị gái

8.3 Lê Thị Hải Yến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Vợ

8.4 Nguyễn Thị Hoài Thu 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con đẻ

8.5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con đẻ

8.6 Trần Thị Chắt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Mẹ vợ

8.7 Ngô Cư An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Anh rể

8.8 Nguyễn Tuấn Hoàng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -Con rể



STT Họ và tên
Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ 
tại công 

ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 
CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp giấy NSH
Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 
hữu tại thời 
điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

8.9 Lê Quang Thái 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm Văn 
Đồng -con rể

9 Bùi Sơn Trường PTGĐ 0 0.00% Người nội bộ

9.1 Bùi Đăng Sơn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Bố đẻ

9.2 Bùi Thị Sâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - mẹ đẻ

9.3 Đào Thị Hà Ninh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - vợ

9.4 Bùi Trường An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -con

9.5 Bùi Trường Minh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - con

9.6 Bùi Thị Hương Giang 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

9.7 Bùi Thị Hồng Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

9.8 Bùi Thị Bích Hường 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -em gái

9.9 Trần Thị Đan 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường -Mẹ vợ

9.10 Ngô Quốc Hùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Em rể

9.11 Phạm Sỹ Hùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Bùi Sơn 
Trường - Em rể

10 Vũ Mạnh Quang PTGĐ 0 0.00%
Miễn nhiệm PTGĐ từ ngày 
30/5/2024

10.1 Vũ Mạnh Đằng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố đẻ

10.2 Nguyễn Thị Nguyệt 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Mẹ đẻ

10.3 Nguyễn Văn Cừ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Bố vợ

10.4 Nguyễn Thu Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Vợ

10.5 Vũ Hương Linh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con 
 Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.6 Vũ Quang Ngọc 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Con                               
Lý do không có NSH : còn nhỏ

10.7 Vũ Thị Kim Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em gái
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10.8 Vũ Mạnh Dương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang - Em trai

10.9 Phan Văn Ánh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em rể

10.10 Nguyễn Thị Kim Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Vũ Mạnh 
Quang -  Em dâu

11 Phạm Trung Kiên PTGĐ 0 0.00% Người nội bộ

11.1 Phạm Huy Học 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - Bố đẻ

11.2 Nguyễn Thị Nhẫn 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - Mẹ đẻ

11.3 Nguyễn Thành An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - Bố vợ

11.4 Trần Thị Hiến 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên -Mẹ vợ

11.5 Nguyễn Thị Hải Ngọc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - Vợ

11.6 Phạm Ngọc My 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - con đẻ

11.7 Phạm Ngọc Mai 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - con đẻ              Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

11.8 Phạm Huy Khánh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - con đẻ                   Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

11.9 Phạm Trung Định 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - em ruột

11.10 Hà Thị Bích Ngọc 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phạm 
Trung Kiên - em dâu

12 Hứa Xuân Nam
Trưởng 

BKS
0 0.00% Người nội bộ

12.1 Hứa Kông Luận 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam -Anh trai

12.2 Hứa Thị Hương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

12.3 Hứa Thị Lịch 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị gái

12.4 Hứa Văn Sáng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

12.5 Hứa Xuân Sinh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Em trai

12.6 Hoàng Đỗ Thanh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Vợ
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12.7 Hứa Anh Quân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con trai

12.8 Hứa Hoàng Bảo Ngân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Con gái

12.9 Nguyễn Văn Thêm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

12.10 Dương Thanh Bình 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Anh rể

12.11 Đỗ Thị Hồng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Mẹ vợ

12.12 Đào Thị Thanh Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - Chị Dâu

12.13 Ngô Thị Hoàng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - em dâu

12.14 Nguyễn Thúy An 0 0.00%
Người liên quan đến ông Hứa Xuân 
Nam - em Dâu

13 Phùng Văn Sỹ TV. BKS 0 0.00% Người nội bộ

13.1 Nguyễn Thị Ngọc Dung 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Vợ

13.2 Phùng Thế Quang 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                  Lý do không có 
NSH : còn nhỏ

13.3 Phùng Tất Quý 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Phùng Văn 
Sỹ  - Con                  Lý do không có 
NSH : còn nhỏ

13.4 Nguyễn Thị Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ đẻ

13.5 Phùng Đức Dũng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Anh ruột

13.6 Lê Thị Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Chị dâu

13.7 Nguyễn Ngọc Vệ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Bố vợ

13.8 Trần Thị Thịnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Phùng Văn 
Sỹ - Mẹ vợ

14 Nguyễn Ngọc Cương TV. BKS 0 0.00% Người nội bộ

14.1 Nguyễn Ngọc Cần 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố đẻ

14.2 Đoàn Thị Hào 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Mẹ đẻ
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14.3 Phạm Văn Phi 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Bố vợ

14.4 Nguyễn Thị Nhâm 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  mẹ vợ

14.5 Phạm Việt Nga 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Vợ

14.6 Nguyễn Ngọc Tùng 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Con trai

14.7 Nguyễn Ngọc Lam Anh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương  - Con       Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

14.8 Nguyễn Ngọc Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

14.9 Nguyễn Ngọc Hà 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em trai

14.10 Nguyễn Thị Việt Hoa 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em dâu

14.11 Đồng Thị Huyền 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Ngọc Cương -  Em dâu

15 Vũ Minh Công
Kế toán 
trưởng

0 0.00% Người nội bộ

15.1 Vũ Quang Chiêu 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - Bố đẻ

15.2 Trịnh Thị Chiến 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - Mẹ đẻ

15.3 Đồng Thị Thanh Nhã 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - Vợ

15.4 Vũ Quang Vinh 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công  - Con                        Lý do 
không có NSH : còn nhỏ

15.5 Vũ Thị Lan Phượng 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công -Chị gái

15.6 Trần Ngọc Đôn 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - anh rể

15.7 Vũ Anh Đức 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - em trai
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15.8 Đặng Thị Nhuần 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Vũ Minh 
Công - Mẹ vợ

16 Nguyễn Phương Nam 058C88382

Người 
phụ 

trách 
quản trị 

TCT

0 0.00% Người nội bộ

16.1 Trần Thanh Hằng A05183 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Vợ

16.2 Nguyễn Hà Thư 0 0.00%
Người liên quan  đến ông Nguyễn 
Phương Nam  - Con      Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

16.3 Nguyễn Minh Thành 0 0.00%
Người liên quan  đến ông  Nguyễn 
Phương Nam  - Con     Lý do không 
có NSH : còn nhỏ

16.4 Nguyễn Văn Phong 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố đẻ

16.5 Phan Bích Vân 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam -Mẹ đẻ

16.6 Vũ Thị Hồng Hạnh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Mẹ vợ

16.7 Trần Văn Thọ 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - Bố vợ

16.8 Nguyễn Ngọc Linh 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em trai

16.9 Vũ Mai Phương 0 0.00%
Người liên quan đến ông Nguyễn 
Phương Nam - em dâu

17 Ngô Thị Thu Hoài
011C128829
014C506116

người 
Công bố 
thông tin

0 0.00% Người nội bộ

17.1 Vũ Thị Dung 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - Mẹ đẻ

17.2 Nguyễn Khánh Vy 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ

17.3 Nguyễn Hồng Anh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - con đẻ

17.4 Ngô Thị Huệ 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em gái

17.5 Trịnh Vương Thuần 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em rể

17.6 Ngô Quốc Trưởng 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em trai
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17.7 Phan Thị Kiều Oanh 0 0.00%
Người liên quan đến bà Ngô Thị Thu 
Hoài - em dâu
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